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Toán
Ôn tập 
Bài 1. Tính:
	26 +  14 = 
17 + 23   = 
Baif 2. Tính nhanh:
26 +  14 + 17 + 23
	46 + 54= 
82 + 18 = 

46 + 12 + 18 + 24
	37– 7=
35 – 5 =

37– 5 + 35- 7


Bài 2. Tìm x:
	x + 36 = 72
x + 32 = 18 + 45
	x – 45 = 37
x – 12 = 78 - 69
	76 – x = 28
32 – x = 70 - 40
	45 + x = 90
23 + x = 13 + 87


Bài 3. Điền dấu >; < ; =?
	18cm + 2cm......39cm - 5cm
27cm - 7cm.........2dm
	x + 32 …….41 + x
56 – y …..45 – y
	x – 26 ….x – 21
y x 5 ......4 x y


Bài 4.Tìm 1 số, biết số đó cộng với 45 thì bằng 62.
Bài 5.Tìm 1 số, biết số đó trừ đi 26 thì bằng 38.
Bài 6 a) Tuần này, thứ năm là ngày 20. Tuần sau thứ năm là ngày ……………
b) Tuần này, thứ ba là ngày 17. Tuần sau thứ tư là ngày ……………………
c) Tuần này, thứ tư là ngày 15. Tuần sau thứ hai là ngày ………………………
Bài 7. Hình vẽ bên có bao nhiêu tứ giác?					
Có bao nhiêu tam giác?

_______________________________

Tiếng Việt
Bài 1. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ chấm:
Công ơn của cha mẹ với con cái rất……………(đồ sộ, cao, to lớn, mạnh 
mẽ). Người ta thường nói đó là công ơn………(trời mây, non nước, trời biển, sông biển) không gì so sánh được.
Bài 2. Đặt một dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau đây:
a) Bạn Lan bạn Huệ đều học giỏi.
b) Chim ri chim sẻ hót vang cả khu vườn.
c) Ông bà cha mẹ là những người Duy yêu kính nhất. 
d) Hoa đào hoa mai là những loài hoa nở vào mùa xuân.
Bài 3. Em hãy dùng cụm từ: bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ để thay thế cho cụm từ khi nào dưới đây:	
	a) Khi nào lớp bạn đi thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng?
	b) Khi nào bạn về thăm ông bà?
	c) Bạn làm bài tập này khi nào?
Bài 4. Em hãy chọn chữ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ chấm: 
- (sông/ xông): - ………..Hồng;  - ……………xáo; - (sa/ xa):  - ……sút;   đường………
- (sương/ xương): - cây…………….rồng; - …………..sớm
_________________________________________
Thứ ba ngày 10 tháng 3 năm 2020
Toán
Ôn tập 
Bài 1.Đặt tính rồi tính:
48 + 25;        5 + 26;            79 – 25;          100 – 46;             42 + 25;            
 34 – 23;           18 + 22;     34 – 19;             89 – 79           24 + 76
Bài 2. Điền số thích hợp vào ô trống:
       + 35 = 79;   65 -         = 28;    76 =           + 0;       48 -           = 18;     100 -            = 49

*           + 19 < 19 + 1;         28 <	       + 16 < 30;        7<	<             < 10

	  *         + 69 < 69 + 1
	21 <          + 19 < 23
	45 <        	<         <   48                     
	54  -  1    < 54 -     



Bài 3. Tìm x: 
x - 21 = 33 – 21;  25 + x = 100 – 27 + 27;   23 + x + 35 = 54 + 37;     17 + x = 25
Muốn tìm số bị trừ, ta lấy………………………………………………………
Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy……………………………………………
· Từ một bài tìm x trên, em hãy đặt đề toán có lời văn rồi giải bài toán đó
*Bài 4. Lớp 2A thu nhặt được 45 kg giấy vụn. Lớp 2A thu nhặt được nhiều hơn lớp 2B là 5 kg giấy vụn. Hỏi lớp 2B thu nhặt được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn? 
*Bài 5. Lớp 2A thu nhặt được 45 kg giấy vụn. Lớp 2A thu nhặt được nhiều hơn lớp 2B là 5 kg giấy vụn. Hỏi cả hai lớp thu nhặt được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn?
_________________________________

Tiếng Việt
Ôn tập

Bài 1. Tìm 5 từ chỉ sự vật, 5 từ chỉ hoạt động, trạng thái, 5 từ chỉ đặc điểm trong bài: Chuyện bốn mùa
 Bài 2. Mỗi câu sau thuộc kiểu câu nào?
a) Cúc sung sướng khôn tả.
b) hì ra, sơn ca đã bị nhốt trong lồng.
c) Muà này, người làng tôi gọi là mùa nước nổi.
Bài 3. Em hãy đọc 5 lần bài Chuyện bốn mùa và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa.
Bài 4. Em hãy viết bài chính tả bài Chuyện bốn mùa.
Tìm trong bài Chuyện bốn mùa: 2 chữ bắt đầu bằng l, 2 chữ bắt đầu bằng n
Bài 5. Em hãy viết về một em bé đang tập nói, tập đi.
_______________________________
Thứ tư ngày 11 tháng 3 năm 2020
Toán
Ôn tập 
Bài 1.Đặt tính rồi tính:
	68 + 22
	67 + 29
	75 - 26
	61 - 48
	43 + 56
	97 - 34



Bài 2. Tính nhẩm: 
	2 x 3 = ……
4 x 3 = ……
3 x 3 = ……
	5 x 3 = ……
4 x 6 = ……
9 x 4 = ……
	5 x 4 = ……
4 x 10= ……
3 x 4 = ……
	4 x 4 = ……
4 x 9= ……
3 x 5 = ……


 Bài 3. Tìm x:
	x - 47 = 56
	x -2 = 10+ 7
	3 + x = 27
	73 – x = 22 + 37
	x + 24 = 100 - 38


Muốn tìm số bị trừ, ta lấy………………………………………………
Muốn tìm số bị chia, ta lấy……………………………………………………
Muốn tìm thừa số chưa biết , ta lấy…………………………………………
Muốn tìm số trừ, ta lấy…………………………………………………
Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy…………………………………………
Bài 4. Viết các số gồm:
a) 3 chục và 7 đơn vị: …………………………………………
b) 8 chục và 10 đơn vị: ………………………………
*Bài 5.  Hãy tìm một số biết rằng khi lấy số đó trừ đi tích của 5 và 3 thì được 65.
___________________________________

Tiếng Việt
Ôn tập
Bài 1. Gạch 1 gạch dưới các từ chỉ đặc điểm, 2 gạch dưới các từ chỉ sự vật có trong đoạn văn sau:
	Mùa xuân, trên những cành cây mọc đầy những lá non xanh biếc. Hoa 
chanh, hoa bưởi tỏa hương thơm ngát. Những cánh hoa trắng muốt rắc đầy sân. Mùa xuân, tiết trời ấm áp. Những cây rau trong vườn mơn mởn vươn lên đón ánh nắng tươi ấm của mặt trời.
Bài 2. Cho biết các câu sau thuộc kiểu câu nào?
a) Lan là một người chị rất thương em.
b) Lan rất thương yêu em bé.
c) Em xếp sách vở gọn gàng.
d) Sách vở là bạn thân thiết của em.
Bài 3.. Nghe - viết:                         
Rừng chiều
	Chiều buông xuống. Rừng bỗng trở nên âm u. Loáng một cái, mây xám ào ạt phủ kín bầu trời. Chớp nhoang nhoáng phía xa. Dòng suối ban sáng hiền lành là thế, giờ sầm lại, réo ồ ồ, trông thật dữ tợn. Gió làm cho khu rừng chuyển mình dữ dội. Các loài vật trong rừng vội vã tìm nơi ẩn nấp.

Thứ năm ngày 12 tháng 3 năm 2020
Toán
Ôn tập 
Bài 1. Tìm x:
	x - 42 = 26 + 7
	78 – x = 27 + 9
	x + 32 = 61 + 39
	x -  3 =6 x 5


Muốn tìm số bị trừ, ta lấy………………………………………………………
Muốn tìm số trừ, ta lấy………………………………………………………
Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy……………………………………………
	Bài 2. a) Tìm số liền trước và liền sau của số:
……….; 80;….....
	b) Tìm số tròn chục liền trước và liền sau của:
…………; 90; ………….


Bài 3. Tính:                                                                                          
24 cm – 19 cm = ........       19 cm + 35 cm  = .........      80 + 10 + 10 = ............ 	
44 cm – 22 cm  = .................            9 cm + 58 cm  = ... 
Bài 4.Tính:	
	3 x 8 –12 =
45 + 2 x 9 =
	36 : 4 + 81 =                              
16 - 2 x 5 = 
	4 x 6 – 16 =	.
40 : 4 + 15 =
	3 x 8 + 41 = 
5 x 9 – 17 = 


Bài 5*. Tìm một số biết 45 cộng với tích của 2 nhân với 9.
Bài 6*. Trong các số từ 10 đến 20, có bao nhiêu: 
a) Chữ số 0 …………………………………………
b) Chữ số 1: …………………………………………
c) Chữ số 5? …………………………………………
*Bài 7. Tìm chữ số y, biết rằng:
	a) 35y < 353		b) 207 > y70		*c) 199 < yyy < 299
_________________________________________
Tiếng Việt
Ôn tập
Bài 1: Em hãy đặt dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong các câu dưới đây:
a) Bạn Lan lớp em cần cù chịu khó.
b) Cô giáo em rất phúc hậu dịu dàng.
c) Chúng em luôn kính trọng biết ơn thầy giáo cô giáo.
d) Em nấu cơm rửa bát giúp mẹ.
Bài 2. Tìm 3 từ chỉ về người, 3 từ chỉ con vật, 3 từ chỉ cây cối, 3 từ chỉ vật. Các nhóm từ trên là từ chỉ gì?
Bài 3. Đặt câu theo mẫu “Ai là gì?” để nói về:
	a) Cặp sách em yêu thích.
	b) Bạn ngồi cùng bàn với em.
	c) Nơi em ở.
	d) Cô giáo chủ nhiệm lớp em
Bài 4. Đặt câu theo mẫu “Ai làm gì?” để nói về:
a) Hoạt động của em bé.
b) Hoạt động học của em.
Thứ sáu ngày 13 tháng 3 năm 2020
Toán
Ôn tập 
Bài 1. Tính:
	45 - 5 - 28 =…………….
                 =……………..
*12 + 8 x 3=…………….
             =……………..
	5 x 8 +13=…………….
                 =……………
5 – 8x 4 =…………….
             =……………
	12+ 3 x 7=…………….
              =……………..        
14 + 20x 2=…………
                =………….


Bài 2. Tìm a:
	a +3 = 24
*100 - a - 5 = 55
	a-  4 = 0
*3 +a + 17 = 26


Muốn tìm số trừ, ta lấy ………………………………………………
Muốn tìm số trừ chưa biết, ta lấy ………………………
Bài 3. Mỗi chuồng có 3 con thỏ. Hỏi 8 chuồng như thế có tất cả bao nhiêu con thỏ?
Bài 4. a) Có 30l dầu chia đều vào 5 cái can. Hỏi mỗi can có mấy lít dầu?
b) Có 30l dầu chia đều vào các can, mỗi can 5l. Hỏi được mấy can dầu như thế?
Bài 5*. Lớp em xếp được 3 hàng còn thừa ra 2 bạn.Tính xem lớp em có bao nhiêu bạn? Biết rằng mỗi hàng xếp được 10 bạn.

_________________________________________
Tiếng Việt
Ôn tập
Bài 1: Gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi “Làm gì?” trong các câu sau:
a) Anh dỗ dành em bé.
b) Chị nâng em bé dậy.
c) Bà chia quà cho các cháu.
d) Minh nhường đồ chơi cho em Tuấn.
Bài 2. Viết tiếp cho trọn câu theo mẫu “Ai là gì?”:
	Mầu: Nhà máy là nơi công nhân làm việc.
	a) Trường học là…………………………………………………
	b) Cặp sách là……………………………………………………………
	c) Thư viện là…………………………………………………
	d) Làng em là……………………………………………….
          e) Em là………………………………………………….
	g) Con trâu là……………………………………………….
Bài 3. Em hãy đọc 5 lần bài Ông Mạnh thắng Thần Gió và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa.
Bài 4. Em hãy viết bài chính tả bài Ông Mạnh thắng Thần Gió
Bài 5. Chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào ô trống:
	Ông ngoại đang đi chân đất, ngó nghiêng tìm thứ gì đó trong vườn     Thấy vậy, Lan ngạc nhiên:
	- Ông ơi, sao ông lại đi chân đất thế ạ
	- Con chó vừa mới tha mất dép của ông     Ông tìm mãi không thấy    
- Vô lí! Thế sao lúc nãy cháu thấy nó vẫn đi chân đất








